
Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 
tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố 
tụng hành chính) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)…..​
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: /QĐ-BTNN ………, ngày … tháng … năm……… 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải quyết khiếu nại. 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN 

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của 
Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; 
Xét đơn khiếu nại đề ngày … tháng … năm ……… của(3) ........................................ 

Địa chỉ......................................................................................................................... 

Khiếu nại đối với hành vi(4) ……………………………. của(5) ..................................... 

Nội dung khiếu nại(6) .................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Kết quả nghiên cứu, xem xét nội dung khiếu nại(7)..................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Căn cứ(8)..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Kết luận(9) ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Từ các căn cứ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Xác định(10) .................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Điều 2.(11) ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực(12)........................................................................ 

.................................................................................................................................... 

Điều 4. (13)................................................................................................................... 

và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:​
- (14) ....... (để thực hiện);​
- (15) …… (để thực hiện);​
- Tòa án nhân dân(16) …… (để báo cáo);​
- Lưu: VT, hồ sơ vụ việc. 

CHÁNH ÁN​
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

-------------------------------- 
Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02: 
(1) Ghi tên của Toà án ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Nếu là Toà án nhân dân cấp 
huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
nào (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án 
nhân dân thành phố Hà Nội). 
(2) Ghi tên vụ việc khiếu nại, đối với ai. 
(3) Ghi họ tên, địa chỉ của người khiếu nại. Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người yêu 
cầu; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức yêu cầu (ghi theo đơn yêu 
cầu). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước 
khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q). 
(4) Ghi hành vi của người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại. 
(5) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại. Cần lưu ý, 
tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q). 
(6) Ghi tóm tắt nội dung và diễn biến vụ việc khiếu nại (ghi theo nội dung đơn khiếu nại). 
(7) Ghi rõ nhận định của Chánh án Tòa án giải quyết khiếu nại về nội dung vụ việc khiếu nại. 
(8) Ghi các căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. 
(9) Ghi kết luận rõ nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (Nếu đúng một 
phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại). 
(10) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại và xác định 
người này có hay không có hành vi trái pháp luật bị khiếu nại. Cần lưu ý, tuỳ theo độ tuổi mà ghi 
Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q). 
(11) Nếu là Quyết định giải quyết khiếu nại của Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh thì ghi “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng 
ý với việc giải quyết khiếu nại, người khiếu nại (ghi rõ họ tên) và người đã tiến hành tố tụng bị 
khiếu nại (ghi rõ họ tên) có quyền khiếu nại đến Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp (ghi rõ tên 
Tòa án) của Tòa án ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (ghi rõ tên Tòa án ban hành quyết 
định giải quyết khiếu nại). 
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Nếu là Quyết định giải quyết khiếu nại của Tòa án nhân dân tối cao thì không có Điều này. 
(12) Nếu là Quyết định giải quyết khiếu nại của Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh thì ghi “Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại (ghi rõ họ 
tên) và người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại (ghi rõ họ tên) nhận được Quyết định này, trừ 
trường hợp người khiếu nại và người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại không đồng ý và khiếu nại 
đến Chánh án Tòa án cấp trên trực tiếp (ghi rõ tên Tòa án) của Tòa án ban hành quyết định giải 
quyết khiếu nại (ghi rõ tên Tòa án ban hành quyết định giải quyết khiếu nại). 

Nếu là Quyết định giải quyết khiếu nại của Tòa án nhân dân tối cao thì ghi “Quyết định này có 
hiệu lực kể từ ngày ký”. 
(13) Ghi họ tên của người khiếu nại và người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại. Cần lưu ý, tuỳ theo 
độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q). 
(14) Ghi họ tên của người khiếu nại. Cần lưu ý, tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc 
Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q). 
(15) Ghi họ tên của người đã tiến hành tố tụng bị khiếu nại. Cần lưu ý, tuỳ theo độ tuổi mà ghi 
Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q). 
(16) Ghi tên của Tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại. Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân 
tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). 

 
 
 
Nguồn: Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 
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